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Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm 

Gói bảo hiểm 

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Châu Á Toàn Cầu 

1. Tử vong và thương tật vĩnh 

viễn do tai nạn 

N/A/ 

Không áp 

dụng 

200.000.000 200.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 

2. Điều trị nội trú do ốm đau. 

bệnh tật. tai nạn (Số tiền bảo 

hiểm tối đa) 

 

75.000.000 125.000.000 75.000.000 220.000.000 320.000.000 500.000.000 500.000.000 

Chi phí chăm sóc đặc biệt (tối đa 

25 ngày) 

N/A/ 

Không áp 

dụng 

7.500.000 
N/A/ Không 

áp dụng 
12.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 

 Chi phí nằm viện tổng hợp/ngày 

(tối đa 100 ngày/năm) 
3.750.000 6.250.000 3.750.000 10.000.000 16.000.000 17.500.000 17.500.000 

Điều trị trước khi nhập viện trong 

vòng 30 ngày trước khi nhập viện 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.000.000 6.400.000 7.500.000 7.500.000 

Điều trị sau khi xuất viện và 

chăm sóc y tế tại nhà trong vòng 

30 ngày sau khi xuất viện. 

2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.000.000 6.400.000 7.500.000 7.500.000 

Chi phí phẫu thuật 75.000.000 125.000.000 75.000.000 220.000.000 320.000.000 500.000.000 500.000.000 

Chi phí phẫu thuật trong ngày 

(nằm trong chi phí phẫu thuật) 
6.250.000 7.500.000 6.250.000 12.000.000 19.200.000 25.000.000 25.000.000 

Cấy ghép bộ phận cơ thể (Số tiền 

bảo hiểm suốt đời) 

N/A/ 

Không áp 

dụng 

2.500.000 
N/A/ Không 

áp dụng 
40.000.000 96.000.000 125.000.000 125.000.000 

Điều trị cấp cứu (khẩn cấp) 10.000.000 12.000.000 10.000.000 17.500.000 25.600.000 30.000.000 30.000.000 

Điều trị nha khoa cấp cứu do tai 

nạn 
10.000.000 12.000.000 10.000.000 17.500.000 25.600.000 30.000.000 30.000.000 

Điều trị thai sản cấp cứu do tai 

nạn/năm 
10.000.000 12.000.000 10.000.000 17.500.000 25.600.000 30.000.000 30.000.000 

Chi phí mai táng 2.500.000 3.750.000 2.500.000 4.500.000 6.400.000 7.500.000 7.500.000 

Trợ cấp nằm viện theo đêm /ngày 

– tối đa 100 ngày đêm/năm 
120.000 150.000 120.000 180.000 220.000 250.000 250.000 

3. Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú 

  

 N/A/ Không áp dụng 

7.500.000 12.500.000 17.500.000 30.000.000 30.000.000 

Số lần thăm khám 10 lần 10 lần 10 lần 15 lần 10 lần 

Giới hạn 1 lần khám 750.000 1.250.000 1.750.000 2.000.000 3.000.000 

Khám sức khỏe định kỳ (Phạm vi 

Việt Nam) 

N/A/ Không 

áp dụng 
800.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 



 

Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm 

Gói bảo hiểm 

4. Chăm sóc nha khoa  

N/A/ Không áp dụng 

1.250.000 2.500.000 5.000.000 7,500,000 

Số lần thăm khám 

5 lần bao 

gồm 1 lần 

lấy cao răng 

5 lần bao 

gồm 2 lần 

lấy cao răng 

5 lần bao gồm 

2 lần lấy cao 

răng 

5 lần bao gồm 

2 lần lấy cao 

răng 

Giới hạn 1 lần điều trị 600.000 1.000.000 1.500.000 2,000,000 

5. Chăm sóc thai sản (18-45 tuổi) 

N/A/ Không áp dụng 

25.000.000 50.000.000 50.000.000 

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam Việt Nam Việt Nam 
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